PHỤ LỤC II
MỨC TRẦN TIỀN KÝ QUỸ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG, NGÀNH, NGHỀ
(Kèm theo Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

	TT
	THỊ TRƯỜNG
	NGÀNH, NGHỀ
	MỨC TRẦN TIỀN KÝ QUỸ (bằng tiền VNĐ)

	1
	Đài Loan (Trung Quốc)
	Thuyền viên tàu cá xa bờ và tàu vận tải
	Không ký quỹ

	
	
	Các ngành, nghề khác
	12.000.000 đồng

	2
	Hàn Quốc
	Thuyền viên tàu cá xa bờ, tàu vận tải
	Không ký quỹ

	
	
	Các ngành, nghề khác
	36.000.000 đồng

	3
	Nhật Bản, các nước thuộc khu vực châu Mỹ, Đông Nam Á, Trung Đông
	Mọi ngành, nghề
	Không ký quỹ

	4
	Các quốc gia và khu vực khác
	Thuyền viên tàu cá xa bờ, tàu vận tải
	Không ký quỹ

	
	
	Các ngành, nghề khác
	Tương đương giá trị 01 lượt vé máy bay hạng phổ thông từ nơi làm việc về Việt Nam


 
